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TÓM TẮT:
Các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được đổi mới sáng tạo chính là một động lực quan trọng 

trong sự phát triển của mỗi quốc gia, là một nguồn lực mang tính quyết định cho một đất nước khi 
tiến vào nền kinh tế tri thức. Trong đó, thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết làm rõ và 
cung cấp các hiểu biết về năng lực đổi mới sáng tạo, làm rõ thực trạng nghiên cứu năng lực đổi mới 
sáng tạo qua việc tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nước và nước ngoài về năng lực đổi mới sáng 
tạo để đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo đối với thanh niên Việt Nam trong 
bối cảnh công nghiệp 4.0.
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1. Đặt vân đề
Đổi mới sáng tạo (innovation) của con người là 

một phần không thể thiếu trong lịch sử tiến hóa 
của nhân loại. Trong những năm gần đây, việc 
nghiên cứu và đo lường năng lực đổi mới sáng tạo 
trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà 
khoa học, đặc biệt là khoa học nghiên cứu về con 
người. Các quốc gia trên thế giới đều nhận thức 
được đổi mới sáng tạo chính là một động lực quan 
trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, là một 
nguồn lực mang tính quyết định cho một đất nước 
khi tiến vào nền kinh tế tri thức. Trong thách thức 
của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, đổi mới 
sáng tạo trở thành những phương tiện mạnh mẽ 
thúc đẩy phát triển kinh tế và toàn cầu hóa. Vì 
thế, việc giải quyết thành công các vấn đề lý 

thuyết để hiểu rõ bản chát đổi mới sáng tạo, các 
yếu tô ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo 
của con người, đồng thời xác định được các 
phương pháp đo lường nàng lực đổi mới sáng tạo 
phù hợp có giá trị thực tiễn, góp phần phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thanh niên là một lực lượng xã hội đặc thù, 
đóng vai trò quan trọng trong sự vận động và phát 
triển của xã hội. Công cuộc hội nhập kinh tế quốc 
tế của đất nước đang đặt ra những yêu cầu to lớn 
về chất lượng nguồn lực con người. Đó là sự phát 
triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm 
mỹ và một cách khái quát nhân cách nói chung 
của con người Việt Nam, mà trước hết là của thế 
hệ thanh niên. Bài viết cung cấp các hiểu biết về 
năng lực đổi mới sáng tạo, làm rõ thực trạng 
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nghiên cứu năng lực đổi mới sáng tạo qua việc 
tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nước và nước 
ngoài về năng lực đổi mới sáng tạo để đề xuất các 
giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo đối 
với thanh niên Việt Nam trong bốì cảnh công 
nghiệp 4.0.

2. Tổng quan về năng lực đổi mới sáng tạo
Thuật ngữ "đổi mới" xuất phát từ tiếng Latinh 

và có nghĩa là sự ra đời của một cái gì đó mới, một 
tính mới, một cải cách - dựa trên sự đổi mới 
(Kopaliiíski, 1978). Schumpeter (1934) đưa ra khái 
niệm đổi mới và phân chia đổi mới thành 5 loại, 
bao gồm: (1) đưa ra sản phẩm mới; (2) đưa ra các 
phương pháp sản xuất mới; (3) mở ra thị trường 
mới; (4) phát triển các nguồn mới cung cấp vật liệu 
thô hay các loại đầu vào mới khác; (5) tạo ra cấu 
trúc thị trường mới trong 1 ngành. Theo 
Schumpeter (1983), đổi mới là “phần giao thoa 
giữa phát minh và sáng chê để tạo ra giá trị cho nền 
kinh tế và xã hội”.

Bums và Stalker (1961) khi thực hiện một trong 
những nghiên cứu đầu tiên về đổi mới, đã mô tả sự 
đổi mới như một tập hợp các phản ứng với các điều 
kiện và thay đổi mới, hoặc đơn giản là những nỗ lực 
tiến bộ trong sự ổn định. Kline và Rosenberg 
(1986) trong một bài báo đã mô tả sự đổi mới như 
một thuật ngữ đa chiều bao gồm nhiều hoạt động 
khác nhau. Nó có thể là sản phẩm mới, quy trình 
mới, công nghệ mới, thiết kế mới, hệ thông mới, thị 
trường mới, phương tiện mới và phương pháp thực 
hiện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp 
(Kickul và Gundry, 2002).

Đổi mới còn là một ý tưởng, một thực hành 
hoặc đối tượng được cá nhân hoặc đơn vị khác coi 
là mới (Rogers, 1995). Rogers (1995) đã xác định 5 
thuộc tính nhận thức của đổi mới (đặc điểm đổi 
mới) quyết định tỷ lệ chấp nhận: lợi thế tương đổì, 
độ phức tạp, tính tương thích, khả năng thử nghiệm 
và khả năng quan sát. Theo Milbergs (2007), đổi 
mới là “ứng dụng trong công nghiệp và thương mại 
sản phẩm mới, chu trình mới hoặc phương pháp 
sản xuất mới; thị trường mới hoặc nguồn cung ứng 
mới; loại hình kinh doanh mới hoặc dạng tổ chức 
mới”. Drucker (1999) giải thích hầu hết các đổi 
mới, đặc biệt là những đổi mới thành công, là kết 
quả của việc tìm kiếm các cơ hội đổi mới có mục 
đích và có ý thức.

Theo Sổ tay hướng dẫn OSLO (2005) của 
Eurostat, đổi mới sáng tạo là việc thực hiện hay 
hoàn thành một sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ), 
hay một quy trình mới, hoặc được cải tiến đáng kể, 
một phương pháp tiếp thị mới, hoặc một phương 
pháp tổ chức và quản lý mới trong hoạt động thực 
tiễn kinh doanh, tổ chức sản xuất hoặc quan hệ đối 
ngoại. Bản chát chung của đổi mới sáng tạo là được 
hoàn thành và cho ra kết quả sử dụng. Mức độ đổi 
mới sáng tạo của một nền kinh tế phụ thuộc nhiều 
vào tính năng động trong sản xuất - kinh doanh và 
khả năng đổi mới của các ngành, lĩnh vực, trước hết 
là của các doanh nghiệp.

Để đánh giá đổi mới hiện nay, trên thế giới có 
2 chỉ số chính đó là: (i) Chỉ số Đổi mới toàn cầu 
(The Global Innovation Index - GII), chỉ số GII 
hiện đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) đánh giá hàng năm cho trên 120 quốc gia 
trong đó có Việt Nam; (ii) Chỉ sô' đổi mới tổng hợp 
(Summary Innovation Index - S1I) do Uy ban 
Châu Âu đánh giá cho thành viên châu Âu và các 
quốc gia khác. Ưu điểm của chỉ sô' SII được thiết 
kê' theo mô hình đánh giá tuyến tính “đầu vào, các 
hoạt động doanh nghiệp và đầu ra”, bao gồm 25 
chỉ số thành phần, các chỉ số thành phần phản ánh 
đầy đủ các khía cạnh của hoạt động đổi mới, đặc 
biệt là các chỉ sô' thành phần thể hiện các hoạt 
động, liên kết, loại hình, kết quả, hiệu quả đổi 
mới của doanh nghiệp theo hướng dẫn của OECD. 
Chỉ số SII có khả năng hội nhập quốc tê' cao, vì 
ngoài các thành viên EU áp dụng còn có các quốc 
gia trong các khu vực khác trên thế giới sử dụng 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada,...

Tại Việt Nam, Điều 3.16 của Luật Khoa học và 
Công nghệ 2013 đã đề cập đến khái niệm “đổi mới 
sáng tạo”: “Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng 
dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải 
pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh 
tê' - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị 
gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”.

Tóm lại, có nhiều khái niệm về đổi mới sáng 
tạo, theo thời gian khái niệm về đổi mới sáng tạo 
cũng có điều chỉnh, nhưng trong tất cả các khái 
niệm đều có gắn với yếu tô' công nghệ, kỹ thuật và 
sản phẩm, dịch vụ và thị trường, tổ chức, quản lý có 
nghĩa là đổi mới là gắn liền yếu tố công nghệ với 
kinh tế. Thành công về đổi mới là mức độ mà giá trị 
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được tạo ra cho khách hàng thông qua các doanh 
nghiệp có sự chuyển đổi kiến thức và công nghệ 
mới vào sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi nhuận 
cho các thị trường quốc gia và toàn cầu. Tỷ lệ đổi 
mới sáng tạo cao lần lượt đóng góp vào việc tạo ra 
nhiều thị trường hơn, tăng trưởng kinh tế, tạo việc 
làm, sự giàu có và một mức sống cao hơn. Tập 
trung nguồn lực vào các viện nghiên cứu trọng 
điểm, đại học định hướng đổi mới sáng tạo, xây 
dựng những mạng lưới cho đổi mới sáng tạo, kết nối 
các nhà khoa học và doanh nghiệp cũng như những 
người làm chính sách, hình thành và phát triển hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia (Đỗ Anh Đức và 
Trương Thị Huệ, 2018).

3. Các nghiên cứu trong nước về năng lực đổi 
mới sáng tạo

Đề tài “Năng lực đổi mới sáng tạo của chủ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thanh Cường được 
thực hiện vào năm 2014. Nghiên cứu là luận văn 
được tác giả thực hiện trong quá trình bảo vệ thạc sĩ 
Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, qua đó, tác giả đã đánh 
giá thực trạng về năng lực đổi mới của chủ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phô' Hà Nội, 
tiếp đó, đề xuất một sô' giải pháp phù hợp nâng cao 
năng lực đổi mới trong kinh doanh của chủ doanh 
nhỏ và vừa.

Vũ Văn Khiêm, Hồ Thế Nam Phương, Bùi Tiến 
Dũng (2018) với đề tài nghiên cứu “Nâng cao năng 
lực đổi mới trong doanh nghiệp kinh nghiệm của 
Hàn Quô'c, Malaysia và đề xuất với Việt Nam” đã 
nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới 
trong doanh nghiệp với kinh nghiệm của Hàn Quốc, 
Malaysia - 2 quốc gia tiêu biểu về thực hiện thành 
công chính sách nâng cao năng lực đổi mới trong 
doanh nghiệp. Các quốc gia này có xuất phát điểm 
với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực 
hiện các chính sách nâng cao năng lực đổi mới 
trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh 
chóng trở thành các quốc gia có vị thê' cao trên thê' 
giới. Thông qua đó, tác giả đề xuất một sô' gợi ý 
chính sách cho Việt Nam trong hoạch định chính 
sách nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp.

Phùng Minh Thu Thủy (2020) với luận án tiến sĩ 
“Nguồn tri thức - Nhân tô' ảnh hưởng tới đổi mới 
sáng tạo ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam”, bảo 

vệ tại Đại học Kinh tê' Quốc Dân. Kết quả nghiên 
cứu khẳng định vai trò quan trọng của R&D (hoạt 
động nghiên cứu và phát triển) nội bộ trong các 
doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam đối với đổi mới 
sản phẩm. Nghiên cứu cũng chỉ ra tri thức mà các 
doanh nghiệp thu được từ hoạt động hợp tác bên 
trong chuỗi cung ứng có mối tương quan tích cực 
với khả năng đổi mới sản phẩm của các doanh 
nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho 
thấy, không có mối quan hệ đáng kể giữa tri thức 
thu được từ các hoạt động hợp tác từ bên ngoài 
chuỗi cung ứng đối với đổi mới sản phẩm ỏ các 
doanh nghiệp này.

Lương Thị Ngọc Hà (2022) với đề tài nghiên 
cứu khoa học “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của 
doanh nghiệp - Kinh nghiệm quô'c tê' và bài học cho 
Việt Nam” đã tổng hợp kinh nghiệm quốc tê' nổi 
bật về thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. 
Thông qua đó, đề xuất một sô' khuyến nghị về chính 
sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp Việt Nam.

Nghiên cứu của Đỗ Anh Đức (2020) về đổi mới 
sáng tạo tại Việt Nam trong bô'i cảnh công nghiệp 
4.0 đã khẳng định, đổi mới sáng tạo có vai trò rất 
quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất - 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển bền vững doanh nghiệp. Trong bô'i cảnh công 
nghiệp 4.0 đang mang lại nguồn hy vọng đáng kể 
trong việc tiếp nối các nấc thang phát triển của loài 
người, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để tạo ra năng 
lực cạnh tranh nhằm đạt được sự tăng trưởng dài 
hạn của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh 
luôn biến đổi như hiện nay. Nghiên cứu đã trình 
bày khái quát các khái niệm cơ bản về đổi mới sáng 
tạo, làm rõ thành tựu và hạn chê' đôi với đổi mới 
sáng tạo tại Việt Nam, qua đó đề xuất các giải pháp 
góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 
trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Kết quả nghiên cứu 
có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu, các 
nhà quản trị doanh nghiệp và cả các nhà hoạch định 
chính sách đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, qua đó thúc 
đẩy sự phát triển doanh nghiệp nói riêng và nền 
kinh tê nói chung.

4. Các nghiên cứu ở nước ngoài về năng lực 
đổi mới sáng tạo

Wang và Ahmed (2004) đưa ra khái niệm “năng 
lực đổi mới” là tổng thể các khả năng đổi mới của 
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tổ chức trong việc đưa ra các sản phẩm mới, thị 
trường mới thông qua chiến lược định hướng trong 
hành động và quy trình. Năng lực đổi mới phản ánh 
định hướng của tổ chức trong việc tham gia cũng 
như hỗ trợ những ý tưởng mới lạ, sáng tạo vào đổi 
mới quy trình, để cho ra những sản phẩm mới, dịch 
vụ mới hoặc công nghệ mới.

Nghiên cứu về “Xây dựng năng lực đổi mới, vai 
trò của con người trong sự hình thành vốn doanh 
nghiệp - một nghiên cứu tài liệu” của Đại học 
Ballarat phối hợp với Đại học quốc gia úc có định 
nghĩa năng lực đổi mới là khả năng của doanh 
nghiệp đó trong việc xác định xu hướng và công 
nghệ mới, cũng như tiếp thu và khai thác những 
nguồn kiến thức và thông tin này. Nghiên cứu cũng 
phân biệt sự khác nhau giữa “năng lực đổi mới” và 
“khả năng đổi mới”.

Coombs và Bierly (2006) với nghiên cứu 
“Measuring technological capability and 
performance” đã cho thấy, đổi mới sáng tạo giúp 
cải tiến sản phẩm, tăng thêm giá trị, từ đó góp phần 
gia tăng doanh thu bán hàng và giúp doanh nghiệp 
tồn tại. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả sẽ 
giúp doanh nghiệp năng động hơn và thu được 
nhiều lợi nhuận hơn.

Lin và Chen (2007) với đề tài nghiên cứu “Does 
innovation lead to performance? An empirical 
study of SMEs in Taiwan” đã cho thấy, đổi mới 
sáng tạo gắn liền với doanh thu của doanh nghiệp. 
Đặc biệt, đổi mới sáng tạo tổ chức không phải đổi 
mới sáng tạo công nghệ có ảnh hưởng mạnh nhất 
đến tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Mansury và Love (2008) trong nghiên cứu 
“Innovation, productivity and growth in US 
business services: A firm-level analysis ” đã chỉ ra 
năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp có tác 
động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực đổi mới sáng 
tạo của doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp 
hoạt động năng động và hiệu quả hơn, do đó mang 
lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.

Mỗi tác giả đều có những khái niệm được biểu 
hiện khác nhau, tuy nhiên, từ những khái niệm 
trên có thể khẳng định được, “đổi mới” và “năng 
lực đổi mới” là 2 thuật ngữ khác nhau nhưng có 
liên quan mật thiết đến nhau. Nêu “đổi mới” là 
một quy trình hoặc sản phẩm mới thì “năng lực 

đổi mới” chính là những khả năng để tổ chức có 
thể thực hiện đổi mới thành công.

5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo đốì với thanh niên Việt Nam 
trong bốì cảnh công nghiệp 4.0.

Trong bôi cảnh công nghiệp 4.0 đã và đang 
hình thành các kết quả mang tính đột phá trong 
các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, rô bốt, Internet 
vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D và công nghệ 
nano, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế thế giới chuyển 
sang kinh tế tri thức, khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo bởi nguồn lực phát triển quan trọng nhất của 
nó là nhân lực có năng lực đổi mới sáng tạo. Theo 
đó, quốc gia nào sở hữu nhiều tri thức, nhân lực 
chất lượng cao sẽ giành ưu thế cạnh tranh toàn 
cầu. Các nước đang phát triển có cơ hội rút ngắn 
khoảng cách với các nước phát triển nếu biết tiếp 
cận nhanh công nghiệp 4.0.

Thanh niên Việt Nam đang chiếm tỷ lệ cao 
trong lực lượng lao động và là lực lượng lao động 
chính của xã hội, cũng như động lực chính của quá 
trình đổi mới sáng tạo hướng đến việc làm giàu hơn 
thế giới tri thức. Tuy nhiên, tỷ lệ thát nghiệp của 
thanh niên (từ 15-24 tuổi) đang có xu hướng tăng 
lên và cao hơn so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Theo 
Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019 của 
Tổng cục Thông kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh 
niên (từ 15 - 24 tuổi) ước tính là 6,51% trong khi đó 
tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao 
động ước tính là 2,16%. Một trong những nguyên 
nhân của tình trạng nêu trên là chất lượng nhân lực 
thanh niên chưa cao, trong đó nổi bật là sự hạn chế 
trong năng lực đổi mới sáng tạo.

Trên cơ cở các kiến thức về đổi mới sáng tạo và 
năng lực đổi mới sáng tạo cùng kết quả tổng quan 
các nghiên cứu trong nước và nước ngoài về năng 
lực đổi mới sáng tạo của thanh niên, nhóm tác giả 
đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng 
lực đổi mới sáng tạo đối với thanh niên Việt Nam 
trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Thứ nhất, cần nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí 
đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của thanh niên 
trong bối cảnh công nghiệp 4.0 trên cơ sở kế thừa 
các nghiên cứu về năng lực đổi mới sáng tạo của 
thanh niên và phù hợp với đặc điểm, bối cảnh của 
thanh niên Việt Nam.

Thứ hai, triển khai áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá 
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năng lực đổi mới sáng tạo của thanh niên trong bối 
cảnh công nghiệp 4.0 để đánh giá thực trạng và yêu 
cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo của thành 
niên Việt Nam. Năng lực đổi mới sáng tạo của 
thanh niên nếu được đánh giá chính xác, khách 
quan sẽ là căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp 
khả thi để góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng 
tạo cho thanh niên.

Thứ ba, xây dựng và thực thi các giải pháp khả 
thi để góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng 

tạo cho thanh niên trên kết quả đánh giá năng lực 
đổi mới sáng tạo của thanh niên khách quan và 
chính xác theo Bộ Tiêu chí đánh giá năng lực đổi 
mới sáng tạo của thanh niên trong bối cảnh công 
nghiệp 4.0.

Các giải pháp nêu trên nếu được xây dựng khoa 
học và thực thi tốt sẽ góp phần hình thành một thế 
hệ thanh niên Việt Nam có năng lực đổi mới sáng 
tạo cao, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại 
công nghiệp 4.0 ■
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ABSTRACT:
It is widely recognized that innovation is an important driving force of a nation's 

development, and innovation is a decisive resource in the knowledge economy. Specifically, 
the youth hold a particularly important role. This paper clarifies and provides insights on 
innovation capacity, and clarifies the current research on innovation capacity through a review 
of domestic and foreign research papers on innovation capacity in order to propose solutions to 
improve innovation capacity for Vietnamese youth in the context of the Fourth Industrial 
Revolution (Industry 4.0).
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